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Tổng kết tình hình xây dựng và phát triển khu công nghiệp

 và khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Kon Tum.
--------------------------------------

Thực hiện Công văn số 5748/BKH-QLKKT ngày 19/8/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ở Việt Nam; UBND tỉnh Kon Tum báo cáo như sau:

Phần thứ nhất:
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KCN, KKT
Việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT) đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và coi trọng.

Các văn kiện của Đảng xác định: “Quy hoạch các vùng, trước hết là các địa bàn trọng điểm, các khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt, khu công nghiệp tập trung”
 “Hình thành các khu công nghiệp tập trung (bao gồm cả khu chế xuất, khu công nghệ cao), tạo địa bàn thuận lợi cho việc xây dựng các cơ sở công nghiệp mới. Phát triển mạnh công nghiệp nông thôn và ven đô thị. Ở các thành phố, thị xã, nâng cấp, cải tạo các cơ sở công nghiệp hiện có, đưa các cơ sở không có khả năng xử lý ô nhiễm ra ngoài thành phố, hạn chế việc xây dựng cơ sở công nghiệp mới xen lẫn với khu dân cư”
;  “Quy hoạch phân bố hợp lý công nghiệp trên cả nước, Phát triển có hiệu quả các KCN, KCX, xây dựng một số KCNC, hình thành các cụm công nghiệp lớn và khu kinh tế mở”
; 
Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển KCN, KKT với xu hướng ngày càng hoàn thiện nhằm đảm bảo mô hình KCN, KCX, KKT hoạt động hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước . 

Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nơi có nhiều khu kinh tế ven biển, trên ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 24 đi qua nối với các cảng biển lớn ở miền trung như: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Dung Quất..., tỉnh Kon Tum có nhiều cơ hội trong giao lưu kinh tế, văn hóa với các địa phương trong và ngoài nước. 

Trong khi nền kinh tế của Kon Tum, nông nghiệp đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội, thì việc đầu tư phát triển nông nghiệp để ổn định là cần thiết, nhưng để phát triển và làm giàu thì phải tập trung cao độ cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển các khu đô thị…
Do vậy việc hình thành và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào việc phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ… là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm. 

Chủ trương của tỉnh là: 

- Thực hiện tốt chính sách ư​u đãi đầu t​​ư của tỉnh, đi đôi với việc điều chỉnh bổ sung kịp thời những điểm ch​ưa hợp lý bảo đảm thật sự hấp dẫn và thu hút có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế vào việc phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

- Xây dựng và phát triển 10 khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích quy hoạch khoảng 700 ha, trong diện tích đất sử dụng đến 2010 đạt trên 50%. Thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh vào các khu, cụm công nghiệp bình quân hàng năm đạt 150-200 tỷ đồng.

- Tranh thủ tối đa nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ nội biên và buôn bán quá cảnh. Tập trung đầu tư, xây dựng huyện Ngọc Hồi trở thành thị xã vào cuối nhiệm kỳ.

I. Quá trình xây dựng và phát triển KCN, KKT tỉnh Kon Tum.
1. Công tác quy hoạch phát triển KCN, KKT.
1.1. Quy hoạch phát triển các KCN.
Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX đã có Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 (kỳ họp thứ 13) và UBND tỉnh đã có Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 gồm:
a. KCN Hòa Bình:

- Vị trí: Kề Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), thuộc phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 02 Km về phía Nam; đã được lập, công bố, cắm mốc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1.000. 
- Quy mô diện tích 130 ha,
b. KCN sao Mai: 
- Vị trí: Kề Quốc lộ 14, thuộc xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 08 Km về phía Nam; đã được đã được lập, công bố, cắm mốc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1.000

- Quy mô diện tích 150 ha, 

c. KCN Đăk Tô:
- Vị trí: Kề Quốc lộ 14, thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, cách thành phố Kon Tum 40 Km về hướng Tây Bắc. Chưa triển khai quy hoạch chi tiết. Đã bàn giao mặt bằng cho cho Công ty cổ phần tập đoàn giấy Tân Mai để xây dựng Nhà máy giấy và bột giấy.

- Quy mô diện tích 150 ha, 

d. 3 KCN trong KKT cửa khẩu: 2.061 ha (gồm: KCN Tập trung 1.566 ha, KCN tại đô thị phía Bắc Bờ Y 217 ha, KCN tại đô thị phía Nam Bờ Y 278 ha).
Hiện nay đang thực hiện lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đối với KCN tập trung (1.566 ha), các KCN khác chưa quy hoạch. 

1.2. Quy hoạch phát triển KKT.
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được chính phủ chấp thuận đầu tư từ năm 1999 và đã được đưa vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu của Việt nam đến năm 2020 theo Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/03/2008.

Quy hoạch chung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08/02/2007, có diện tích tự nhiên 70.438 ha. Gồm các khu công nghiệp, khu đô thị và các khu chức năng
.

Đến nay một số khu chức năng đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ1/2.000 và 1/500 gồm: Khu trung tâm hành chính, khu đô thị Bắc Bờ Y, khu đô thị Tây Bờ Y, khu đô thị Nam Bờ Y, khu Trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y.
2. Tình hình xây dựng và phát triển KCN, KKT.
2.1. Tình hình xây dựng và phát triển KCN.
2.1.1. Khu công nghiệp Hòa Bình: Bắt đầu xây dựng năm 2005

- Giai đoạn I (59,22 ha) với tổng mức đầu tư 64,362 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách nhà nước đầu tư 40% và vốn huy động 60%. Do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng (đơn vị sự nghiệp) làm chủ đầu tư. 

- Đã triển khai thực hiện các hạng mục như: Đền bù, giải phóng mặt bằng; san nền; xây dựng đường giao thông nội bộ.
- Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 27,722 tỷ đồng (đạt 43%TDT), trong đó:

+ Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh 26,652 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn vốn cho thuê lại đất 1,069 tỷ đồng

+ Vốn huy động: không  

Do khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng nên tỉnh đã có chủ trương và đang lập thủ tục chuyển giao cho nhà đầu tư mới triển khai thực hiện.

2.1.2. Khu công nghiệp Sao Mai: 

- Giai đoạn I (79,44 ha) với tổng mức đầu tư 111,533 tỷ đồng. Do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng (đơn vị sự nghiệp) làm chủ đầu tư. 

- Đã thực hiện đền bù, chưa triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 20,004 tỷ đồng. Trong đó:

+  Nguồn hỗ trợ của NS Trung ương: 18,838 tỷ đồng;

+  Nguồn ngân sách tỉnh: 1,166 tỷ đồng.

+  Vốn huy động: không.

Tỉnh đã có chủ trương và đang lập thủ tục chuyển giao cho nhà đầu tư mới triển khai thực hiện.

2.1.3. Khu công nghiệp Đăk Tô: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã lập thủ tục bàn giao cho Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai để xây dựng Nhà máy bột giấy và giấy toàn bộ diện tích 150 ha.
2.1.4. Các KCN trong KKT: Chưa xây dựng.

2.2. Tình hình xây dựng và phát triển KKT cửa khẩu Bờ Y.
Giai đoạn 2005 - 2010, đã thực hiện 58 dự án đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn NSNN, với tổng dự toán được duyệt 1.645,6 tỷ đồng; tổng kinh phí đã cấp phát thanh toán qua các năm 1.122,789 tỷ đồng (bình quân 240 tỷ đ/năm), trong đó:

+ Dự án đã hoàn thành: có 27 DA với tổng dự toán được duyệt 802,074 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã cấp phát thanh toán qua các năm 645,268,18 tỷ đồng. 

         + Dự án đã, đang thực hiện có 31 DA với tổng dự toán được duyệt 843,514 tỷ 

đồng. Tổng kinh phí đã cấp phát thanh toán 477,52 tỷ đồng (Phụ biểu 01).
Phần thứ hai:
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, cho thấy KCN, KKT trên cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò của KCN, KKT trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển KCN, KKT ngay từ giai đoạn đầu đổi mới. 

I. Về thu hút đầu tư: 
1. Các chính sách ưu đãi đầu tư: 

Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư về: Thuế, tiền thuê đất, các loại phí và các ưu đãi khác... như: Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT; Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu,…

Ngoài ra các nhà đầu tư khi đầu tư vào các KCN và KKT trên địa bàn tỉnh còn có một số thuận là:


 + Quỹ đất lớn, chủ yếu là đất nông nghiệp, giá thuê đất thấp, thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tính toán hiệu quả đầu tư của dự án.


+ Thủ tục đầu tư vào KCN, KKT ngày càng được cải tiến theo hướng thuận lợi hơn, giải quyết nhanh gọn theo cơ chế “Một cửa tại chổ”…

2. Tình hình thu hút đầu tư:
2.1. Tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: 

Có 10 dự án (do 08 doanh nghiệp) đăng ký đầu tư và đang hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư 175 tỷ đồng; vốn thực hiện 100,6 tỷ đồng.

2.2. Tại Khu công nghiệp Hoà Bình: 

Có 24 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 360,2 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện 163 tỷ đồng trong đó: Có 15 DA đang hoạt động; 04 DA đang trong giai đoạn XDCB; 05 DA đang hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư (phụ biểu 03).
2.3. Tại Khu công nghiệp Sao Mai: 

- Có nhiều nhà đầu tư đến nhưng do chưa có hạ tầng nên chưa thực hiện đăng ký đầu tư.

- Đã giới thiệu cho 02 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư 1.078 tỷ đồng.

2.4. Tại Khu công nghiệp Đăk Tô: 

Hiện nay Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy bột giấy và giấy. Tổng vốn đăng ký 1.896 tỷ đồng.

II. Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng:
1. Hiệu quả về kinh tế:
- Sau khi hình thành, KCN, KKT đã trở thành yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách, phát triển các ngành nghề mới, tạo thêm việc làm cho người lao động. Việc xây dựng các KCN, KKT đã làm thay đổi diện mạo một vùng kinh tế, tạo điều kiện cho dân cư được tiếp cận với nền công nghiệp hiện đại, làm thay đổi tập quán sinh hoạt của địa phương. 
- KCN, KKT đã góp phần làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, làm tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp, dịch vụ trong nền kinh tế, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp của tỉnh.

+ KCN Hoà Bình (giai đoạn I): Diện tích đăng ký thuê đất đạt 100% quỹ đất cho thuê; tỷ suất đăng ký đầu tư 8 tỷđ/ha; tỷ lệ lấp đầy 69,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp/ha đất thuê (tính cho diện tích đã hoạt động năm 2009) là 5,5 tỷ/ha. Nộp ngân sách 13,7 tỷ đồng/năm; giải quyết việc làm cho 1.653 lao động.

+ Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Hiện nay còn đang trong giai đoạn đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Tuy nhiên với những dự án đã thu hút được, bước đầu đã mang lại một số hiệu quả về kinh tế và xã hội. Có 10 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh; tổng doanh thu trong thời gian qua ước đạt 6,6 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 190 lao động. 

Các hoạt động xuất, nhập khẩu - xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 2005 - 2010): Khách xuất, nhập cảnh khoảng 76.000 lượt/năm; phương tiện xuất, nhập cảnh khoảng 14.800 lượt/năm; giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu khoảng 37 triệu USD/năm; thu ngân sách trên 51 tỷ đồng/năm.
2. Hiệu quả Xã hội, an ninh quốc phòng:

- KCN, KKT hình thành đã tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người lao động. Lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp KCN, KKT hàng năm khoảng 1.800 người. Ngoài ra còn tạo ra công ăn, việc làm, tăng thu nhập cho lực lượng lao động hoạt động tại các cơ sở phụ trợ cho các hoạt động của KCN, KKT.

- Xây dựng các KCN tập trung tạo điều kiện để tập trung xử lý chất thải, bảo vệ môi trường thuận lợi hơn. Hình thành các KCN là điều kiện để thu gom các cơ sở sản xuất hiện đang gây ô nhiểm ở các khu dân cư, thậm chí cả trong đô thị. Qua kiểm tra hàng năm việc thực hiện pháp luật về lao động, môi trường trong KKT, KCN; nhìn chung các doanh nghiệp cơ bản chấp hành đúng pháp luật về lao động và các vấn đề khác có liên quan. 
- Với mục tiêu xây dựng và phát triển Khu kinh tế trở thành vùng động lực, trung tâm trong tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, được xây dựng hệ thống cở sở hạ tầng đồng bộ đã góp phần thay đổi diện mạo của huyện Ngọc Hồi là tiền đề để phấn đấu đến năm 2015 phát triển thành đô thị loại IV.
- Tình hình an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu kinh tế luôn được đảm bảo và giữ vững, công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được các ngành chức năng duy trì thường xuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ các hoạt động qua lại cửa khẩu.

Phần thứ ba

HẠN CHẾ VÀ TỒN TẠI
Qua quá trình thành lập, xây dựng và phát triển các KCN và KKT cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng còn không ít những khó khăn, bất cập và những hạn chế, tồn tại:

1. Về đầu tư xây dựng hạ tầng:
1.2. Hạ tầng các Khu công nghiệp.

Hệ thống kết cấu hạ tầng các KCN được đầu tư chậm, chưa đồng bộ.

Lý do: Các dự án đầu tư hạ tầng các KCN (Hòa Bình, Sao Mai) đều do Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng làm chủ đầu tư có cơ cấu vốn NSNN 40%, vốn huy động 60%. Chủ đầu tư là đơn vị sự nghiệp nên phần vốn 60% của dự án không thể huy động được.

1.2. Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu:

Quy mô và các mục tiêu về đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu theo quy hoạch chung là rất lớn và trong một khoảng thời gian ngắn (đến năm 2025 phát triển thành đô thị loại II vùng biên giới, với hướng phát triển hiện đại, bền vững, môi trường thân thiện, văn minh, gồm các khu đô thị và nhiều khu chức năng), tuy nhiên với mức hỗ trợ đầu tư từ NSNN cho đầu tư hệ thống hạ tầng KKT như hiện nay (bình quân 240 tỷ đồng/năm giai đoạn 2005-2010) so với  tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011-2015 là 79.168 tỷ đồng. Do đó tiến độ đầu tư phát triển khu kinh tế không thể đạt được mục tiêu đề ra.   

2. Về thu hút đầu tư:
- Hoạt động của các doanh nghiệp trong KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y hiệu quả thấp, hoạt động cầm chừng, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án đã đăng ký đầu tư và dự án đang hoạt động có quy mô đầu tư nhỏ, vốn đầu tư ít, các lĩnh vực đầu tư chủ yếu là kinh doanh thương mại, dịch vụ nhỏ, lẻ và khai thác chế biến vật liệu xây dựng thông thường (đá xây dựng...), chưa thu hút được các dự án lớn, dự án có công nghệ chế biến, công nghệ cao và dự án đầu tư nước ngoài.

- Số dự án đăng ký ảo nhiều; vốn đầu tư đăng ký lớn, nhưng vốn thực hiện quá thấp, tiến độ triển khai chậm; các nhà đầu tư đến đăng ký sau đó không triển khai thực hiện dự án 

3. Về môi trường:
Khu công nghiệp Hòa Bình đã đi vào hoạt động với 15 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên đến nay tại KCN này vẫn chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn tập trung. Chất thải, nước thải chủ yếu do các doanh nghiệp tự xử lý, chưa được xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường bên ngoài, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định của nhà nước, còn gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
4. Lao động:
- Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của KCN, chưa thu hút được nhiều cán bộ quản lý giỏi, công nhân tay nghề cao. Hầu hết các doanh nghiệp chưa chú ý nhiều đến vấn đề nhà ở cũng như chất lượng sống của công nhân; có khoảng 50% số lao động có chỗ ở ổn định, số còn lại phải tự thu xếp, điều kiện sống còn nhiều khó khăn.

- Đa số các doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về lao động, không đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Việc kỷ luật, sa thải lao động còn tuỳ tiện, không hoặc chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Công tác an toàn vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong doanh nghiệp cũng chưa quan tâm đúng mức, khiến người lao động không an tâm lao động dẫn đến khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư chưa cao.

5. Nguyên nhân:
- Về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý KCN, KKT.

+ Mô hình tổ chức quản lý, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Ban quản lý KKT không ổn định; các Bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Việc phân cấp, ủy quyền cho Ban quản lý (BQL) trong một số lĩnh vực chưa được thực hiện đầy đủ và nhất quán, phần nào ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của BQL và tâm lý của nhà đầu tư.

+  Chưa có quy định, chế tài cụ thể về việc xử lý vi phạm đối với các hoạt động trong KCN, KKT; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong KKT chưa chấp hành tốt các yêu cầu công tác quản lý nhà nước của BQL (chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hoạt động, vi phạm quy hoạch, xây dựng).

+ Về mô hình hoạt động của Công ty Phát triển hạ tầng KKT, là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu, không phải là doanh nghiệp, không được quy định tại Luật Doanh nghiệp, nhưng lại có chức năng đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, KKT. Theo Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản thì dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thuộc dự án kinh doanh bất động sản, các tổ chức cá nhân khi kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định (6 tỷ đồng) và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, nên mô hình của Công ty không đáp ứng các điều kiện, dẫn đến những khó khăn trong quá trình hoạt động, huy động vốn. Công ty không hội đủ các điều kiện để được vay vốn đầu tư kinh doanh hạ tầng KKT(không có tài sản thế chấp, không được sử dụng tài sản nhà nước đã đầu tư để thế chấp). 

- Về cơ chế, chính sách còn có những điểm vướng mắc, chưa hợp lý: 

+ Đối với những tỉnh có điều kiện khó khăn, đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu đối với các KCN, KKT thì vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo cơ chế hiện nay chưa đáp ứng được, hạ tầng chưa đồng bộ, chưa hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư.

+ Chính sách bán hàng miễn thuế tại các khu phi thuế quan, chỉ cho phép thực hiện đến năm 2012 và với mức mua hàng miễn thuế cho khách tham quan không quá 500.000 đồng/người/ngày đối với các KKT cửa khẩu mới hình thành ở các địa phương có điều kiện khó khăn là chưa phù hợp, chưa kích thích được khách mua hàng, do đó các nhà đầu tư chưa mạnh dạn đầu tư, kinh doanh dẫn đến thương mại, du lịch phát triển chậm.


+ Các quy định về ưu đãi đầu tư còn nằm ở quá nhiều văn bản pháp luật với hiệu lực pháp lý khác nhau. Cơ chế và chính sách phát triển KCN, KKT mặc dù đã dần được hoàn thiện, song vẫn còn tồn tại nhiều điểm vướng mắc, bất hợp lý, các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan vẫn chưa thực sự thống nhất, gây không ít khó khăn cho nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tìm hiểu và thực hiện.

- Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu đã có những tác động không thuận lợi đối với hoạt động của các KCN, KKT; đồng thời đã tác động đến tâm lý, quyết định của các nhà đầu tư. 


- Quy hoạch khu kinh tế và quy hoạch ngành, quy hoạch khác của địa phương còn có sự chồng chéo, thiếu thống nhất; 

- Trong khu kinh tế chưa có quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư thuê, đất chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư phải tự thỏa thuận giá trị đền bù với người có đất, do đó hầu hất các dự án đã đăng ký không triển khai được. Đây là tồn tại vướng mắc lớn trong thu hút đầu tư trên địa bàn khu kinh tế.
6. Bài học kinh nghiệm:

Trong bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, chính quyền và các cơ quan chức năng luôn luôn tạo ra những thuận lợi cho các nhà đầu tư, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thật tốt cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật; chú trọng đào tạo nhân lực, đưa ra nhiều chính sách chiêu đãi và có một chính quyền thân thiện sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Phần thứ tư

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KCN, KKT TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Đánh giá tình hình:
1. Thuận lợi:
Trong xu thế phát triển hiện nay, tình hình mới trong nước và quốc tế đang đặt ra những cơ hội và thách thức đối với các KCN, KKT trên cả nước như: 

- Việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế là điều kiện để các địa phương, các KCN, KKT trên cả nước nhiều cơ hội phát triển nhanh hơn, phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, mở rộng thị trường. 

- Tình hình chính trị - xã hội trong nước ổn định trong lúc thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, được xem là cơ hội cho việc thu hút đầu tư nước ngoài và du lịch vào Việt Nam;.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của quốc gia được đầu tư mới và nâng cấp, thuận lợi cho việc khai thác các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; kích thích phát triển giao lưu hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch giữa các vùng, các nước trong khu vực và thế giới.

- Hệ thống pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế nói chung và các văn bản pháp luật về phát triển KCN, KKT nói riêng dần được hoàn thiện, đảm bảo cho đầu tư trong nước và thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài. 

- Kon Tum có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, có Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nằm ở ngã ba biên giới, là đầu mối giao lưu kinh tế và trung tâm trong chiến lược tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được Thủ tướng Chính phủ 3 nước xác lập. Đây là những cơ hội có tính chiến lược lâu dài của tỉnh Kon Tum trong phát triển kinh tế - xã hội.   
2. Khó khăn:
- Vấn đề toàn cầu hóa và khu vực hóa đang là xu thế tất yếu khách quan của nền kinh tế thế giới, tính cạnh tranh ngày càng diễn ra quyết liệt; tài nguyên ngày càng cạn kiệt, sự kiện tranh chấp tài nguyên đang diễn ra gay gắt giữa các quốc gia phát triển; tình hình bất ổn chính trị tại các nước; biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai và ô nhiễm môi trường sinh thái.... đều có ảnh hưởng đến quá trình phát triển của KCN, KKT.

- Là một tỉnh nghèo nên việc đầu tư từ ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng KCN, KKT còn hạn chế.

II. Mục tiêu:

+ Giai đoạn đến năm 2015: Đầu tư đồng bộ, hoàn thiện và cơ bản lấp đầy các KCN đã được thành lập; thành lập mới có chọn lọc một số KCN;

+ Giai đoạn đến năm 2020: Tiếp tục đầu tư đồng bộ các KCN qui hoạch; phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy các KCN được qui hoạch bình quân trên toàn tỉnh khoảng 60%

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã xác định nhiệm vụ, giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020, đó là: 

+ Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum gắn với KCN Hoà Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới;

+ Vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với KKT cửa khẩu Bờ Y.

+ Vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với Khu du lịch sinh thái Măng Đen.

Với quan điểm là: “Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có tính chiến lược lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là khâu đột phá để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đón bắt các cơ hội trong quá trình hội nhập quốc tế, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, thúc đẩy các khu vực lân cận cùng phát triển, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các vùng”
.

III. Nhiệm vụ và giải pháp:

1. Nhóm nhiệm vụ về Quy hoạch:
- Rà soát lại quy hoạch của KKT để đề nghị Chính phủ điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện khả năng của tỉnh và tình hình thực tiễn. Quy hoạch phát triển KCN, KKT phải đảm bảo phù hợp và gắn kết với các quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp. Sớm hoàn thành các quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong KKT; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức quản lý tốt quy hoạch, hạn chế tình trạng đầu tư xây dựng vi phạm quy hoạch trên địa bàn. 

2. Nhóm nhiệm vụ về đầu tư xây dựng hạ tầng:
- Lập danh mục các dự án đầu tư trọng điểm, các dự án kêu gọi đầu tư BOT, BT, BTO trên cơ sở đó tiến hành lập kế hoạch đầu tư 5 năm, hằng năm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của KKT. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KKT để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, chống thất thoát và đầu tư dàn trải, không phát huy được hiệu quả dự án. Thực hiện lồng ghép các chương trình đầu tư dự án của nhà nước trong KKT để tăng hiệu quả vốn đầu tư. 

- Huy động tốt nội lực trong tỉnh, tăng cường thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để đầu tư xây dựng hạ tầng KKT. Cần có chủ trương, cơ chế mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư lâu dài tại tỉnh; khuyến khích ưu tiên đầu tư trong KCN, KKT... 

3. Nhóm nhiệm vụ về xúc tiến, thu hút đầu tư:
- Tiếp tục tạo môi trường đầu tư hấp dẫn qua việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm bớt các thủ tục phiền hà cho nhà đầu tư; Thực hiện tốt Đề án 30 của Chính phủ nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư, cấp GCN đầu tư, giới thiệu đất, giao đất, cho thuê đất.... Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, đề án phát triển ngành, lĩnh vực qua nhiều kênh thông tin để các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông tin cho nhà đầu tư.
- Tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức như: Thông qua các hoạt động đối ngoại của tỉnh, các diễn đàn kinh tế quốc tế trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước, các tỉnh trong tam giác phát triển và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước để tham gia các hoạt động giới thiệu, xúc tiến tầu tư vào KKT.


- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư, triển vọng của các dự án đầu tư đã và đang thực hiện. Lập và bổ sung danh mục các dự án đầu tư để kêu gọi đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn phát triển thực tiễn của KKT. 


- Thực hiện tốt phương châm nhà nước đồng hành với nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai các dự án đầu tư, thực sự coi công việc của nhà đầu tư là công việc của KKT để tạo niềm tin lâu dài cho các nhà đầu tư khi đến với KKT.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp, các ngành, địa phương trong công tác thu hút đầu tư.

4. Nhóm nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy:

- Nâng cao năng lực của bộ máy BQL Khu kinh tế. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn. Thực hiện chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi, năng lực công tác tốt về làm việc tại KKT.


- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của BQL Khu kinh tế. Thực hiện rà soát lại chất lượng đội ngũ CBCCVC trên cơ sở đó sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, phù hợp với chuyên môn, năng lực, sở trường công tác của CBCC.   

IV. Kiến nghị, đề xuất:

1. Về kiện toàn hệ thống chính sách, pháp luật:

Nhà nước cần tiếp tục kiện toàn hệ thống chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển KCN, KKT đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước; cụ thể:


1.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban quản lý KCN, KKT: 

- BQL Khu kinh tế trực thuộc UBND tỉnh, nhưng mỗi địa phương lại quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn khác nhau, tạo nên sự không đồng bộ trong hệ thống quản lý các KKT. Do đó Chính phủ cần ban hành quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế và quy chế hoạt động của BQL Khu kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trên phạm vị cả nước.


- Để thống nhất việc thực hiện nhiệm vụ và tăng cường vai trò công tác thanh tra đối với các hoạt động trong KKT, đề nghị nên quy định BQL Khu kinh tế được thành lập Thanh tra mà không cần phải phân hạng KKT như quy định tại khoản 3, Điều 39, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.


- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các BQL Khu kinh tế theo hướng tăng cường sự phân cấp và chuyển dần từ cơ chế ủy quyền sang cơ chế giao quyền trực tiếp cho BQL trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong KKT.


- Cần quy định cụ thể về thẩm quyền và các chế tài xử phạt hành chính cho BQL trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, lao động, môi trường, quy hoạch, xây dựng, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính... để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước của BQL Khu kinh tế. 


- Trên cơ sở trách nhiệm và chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, Ngành cần ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, kịp thời các nhiệm vụ đối với BQL Khu kinh tế nhằm đảm bảo tính hiệu lực và thống nhất với các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.


- Quy định lại đối với Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT để Công ty tổ chức được hoạt động đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong KKT.


1.2. Về cơ chế, chính sách.

- Về chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển:

+ Các KCN, KKT trong cả nước có nhiều điểm chung, nhưng cũng có nhiều điểm riêng, có điều kiện khác nhau về qui mô, vị trí địa lý, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương... Để tạo điều kiện cho các KCN, KKT thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ngoài những quy định chung đề nghị Chính phủ cần có những quy định riêng về mức vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, KKT.

+ Đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các Khu kinh tế cửa khẩu.

- Về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư:

+ Để khuyến khích đầu tư phát triển thương mại cửa khẩu, đề nghị quy định nâng mức mua hàng miễn thuế tại các cửa hàng miễn thuế, các khu phi thuế quan trong Khu KTCK từ 500.000đ lên 2.000.000 đồng/người/ngày đối với các Khu KTCK trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
+ Ngoài các cơ chế chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư đã ban hành tại Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên vẫn chưa có chính sách ưu đãi mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn để thu hút các nhà đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu. Do đó đề nghị cho áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế chính sách tín dụng đầu tư, bảo lãnh của Nhà nước cho các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 3, Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 14/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đối ngoại vùng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

+ Đề nghị ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư đặc biệt (về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất, nhập khẩu, tiền thuê đất, các loại phí và các ưu đãi khác...) áp dụng đối với các KKT thuộc địa bàn khó khăn để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư. 

+ Đề nghị Chính phủ phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong việc quyết định một số vấn đề về phát triển kinh tế mậu biên, xuất nhập cảnh đối với các Khu kinh tế cửa khẩu; tạo điều kiện để UBND tỉnh tổ chức triển khai các nội dung đàm phán, ký kết giữa chính quyền các tỉnh biên giới hai nước về phát triển thương mại, hợp tác đầu tư, quy chế xuất nhập cảnh ở một số khu vực biên giới cửa khẩu. 
Trên đây là nội dung tình hình thực hiện đầu tư xây dựng phát triển KCN, KKT tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh xin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

	Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND (b/c);

- BQLKKT;
- Lưu: VT, KTN (Tín).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
           Nguyễn Hữu Hải


        � Nghị quyết giữa nhiệm kỳ BCH TW khoá VII 


        � Nghị quyết Đại hội VIII toàn quốc 


        � Nghị quyết Đại hội Đại IX của Đảng 


            �  Chư�ơng trình 64-CTr/TU ngày 19/04/2004 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TƯ Đảng khóa IX


            � Thông báo số 504-TB/TU ngày 10/05/2004 của Tỉnh ủy Kon Tum kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 


� Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 06/10/2010 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum





          �  - Tổng diện tích qui hoạch các khu công nghiệp trong KKT là: 2.061 ha, gồm: Khu công nghiệp tập trung (1566 ha), khu công nghiệp I tại phía Tây Nam đô thị Bắc Bờ Y (217ha), khu công nghiệp II tại phía Nam đô thị Nam Bờ Y ( 278 ha).


                 - Tổng diện tích các Khu đô thị và khu chức năng trong KKT là 19.989 ha


� Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg, ngày 10/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu





� Nghị quyết sô 09-NQ/ĐH ngày 06/10/2010 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Kon Tum
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